
Tổng NSTW NSĐP Tổng NSTW NSĐP Tổng NSTW NSĐP Tổng NSTW NSĐP Tổng NSTW NSĐP

A B 1=2+3
2=5+8+11+20

+29

3=6+9+12+

21+30
4=5+6 5 6 7=8+9 8 9 10=11+12 11=14+17

12=15+1

8
13=14+15 14 15 16=17+18 17 18

I Khối tỉnh 3.294 3.294 2.046 2.046 2.046 2.046

1 Sở Lao động -  TB & XH 3.082 3.082 2.046 2.046 2.046 2.046

1.1
 Văn phòng Sở Lao động - TB & 

XH 
1.182 1.182 146 146 146 146

1.2  Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900

2 Sở Nông nghiệp và PTNT 34 34

3 Sở Thông tin và Truyền thông 144 144

4  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh  34 34

II Khối huyện, thành phố 29.155 26.202 2.953 11.505 10.459 1.046 4.978 4.525 453 8.019 7.103 916 6.849 6.226 623 1.170 877 293

1 Huyện Hải Hậu 5.487 4.936 551 2.043 1.857 186 884 804 80 1.734 1.544 190 1.529 1.390 139 205 154 51

2 Huyện Giao Thủy 3.395 3.057 338 1.322 1.202 120 572 520 52 968 863 105 860 782 78 108 81 27

3 Huyện Xuân Trường 2.016 1.811 205 801 728 73 347 315 32 543 481 62 470 427 43 73 54 19

4 Huyện Trực Ninh 3.019 2.712 307 1.178 1.071 107 509 463 46 855 756 99 724 658 66 131 98 33

5 Huyện Nam Trực 2.981 2.677 304 1.122 1.020 102 485 441 44 920 815 105 789 717 72 131 98 33

6 Huyện Nghĩa Hưng 3.308 2.974 334 1.346 1.224 122 582 529 53 837 740 97 706 642 64 131 98 33

7 Huyện Ý Yên 4.602 4.138 464 1.862 1.693 169 806 733 73 1.180 1.045 135 1.007 915 92 173 130 43

8 Huyện Vụ Bản 1.383 1.242 141 577 524 53 250 227 23 323 285 38 266 242 24 57 43 14

9 Huyện Mỹ Lộc 842 752 90 353 321 32 153 139 14 192 166 26 135 123 12 57 43 14

10 TP Nam Định 2.122 1.903 219 901 819 82 390 354 36 467 408 59 363 330 33 104 78 26

32.449 29.496 2.953 11.505 10.459 1.046 4.978 4.525 453 10.065 9.149 916 6.849 6.226 623 3.216 2.923 293

Tiểu dự án 1. Hỗ trợ PTSX 

trong lĩnh vực nông nghiệp

Tổng NSTW NSĐP

Tiểu dự án 1. Phát triển giáo 

dục nghề nghiệp vùng nghèo, 

vùng khó khăn

Tiểu dự án 3. Hỗ trợ việc làm 

bền vững

Sự nghiệp kinh tế
Sự nghiệp giáo dục - đào tạo 

và dạy nghề
Sự nghiệp kinh tế

Dự án 3. Hỗ trợ phát triển 

sản xuất, cải thiện dinh 

dưỡng 

Tổng cộng

Đơn vị: Triệu đồng

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ VỐN SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2024

Phụ lục

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày        /7/2022 của UBND tỉnh Nam Định)

Dự án 4.  Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững

TT Đơn vị

Tổng kinh phí CTMTQG 

giảm nghèo năm 2022

Dự án 2. Đa dạng hóa sinh kế, 

phát triển mô hình giảm nghèo 

Sự nghiệp kinh tế



2

A B

I Khối tỉnh

1 Sở Lao động -  TB & XH

1.1
 Văn phòng Sở Lao động - TB & 

XH 

1.2  Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh 

2 Sở Nông nghiệp và PTNT

3 Sở Thông tin và Truyền thông

4  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh  

II Khối huyện, thành phố

1 Huyện Hải Hậu

2 Huyện Giao Thủy

3 Huyện Xuân Trường

4 Huyện Trực Ninh

5 Huyện Nam Trực

6 Huyện Nghĩa Hưng

7 Huyện Ý Yên

8 Huyện Vụ Bản

9 Huyện Mỹ Lộc

10 TP Nam Định

Tổng cộng

TT Đơn vị

Tổng NSTW NSĐP Tổng NSTW NSĐP Tổng NSTW NSĐP Tổng NSTW NSĐP

19=20+21 20=23+26 21=24+27 22=23+24 23 24 25=26+27 26 27 28=29+30 29=32+35 30=33+36 31=32+33 32 33 34=35+36 35 36

270 270 110 110 160 160 978 978 741 741 237 237

160 160 160 160 876 876 741 741 135 135

160 160 160 160 876 876 741 741 135 135

34 34 34 34

110 110 110 110 34 34 34 34

34 34 34 34

638 555 83 294 257 37 344 298 46 4.015 3.560 455 2.520 2.223 297 1.495 1.337 158

113 99 14 52 46 6 61 53 8 713 632 81 448 395 53 265 237 28

72 63 9 33 29 4 39 34 5 461 409 52 289 255 34 172 154 18

45 39 6 21 18 3 24 21 3 280 248 32 176 155 21 104 93 11

66 57 9 30 26 4 36 31 5 411 365 46 258 228 30 153 137 16

63 54 9 29 25 4 34 29 5 391 347 44 246 217 29 145 130 15

74 65 9 34 30 4 40 35 5 469 416 53 295 260 35 174 156 18

103 90 13 48 42 6 55 48 7 651 577 74 408 360 48 243 217 26

32 28 4 15 13 2 17 15 2 201 178 23 126 111 15 75 67 8

20 17 3 9 8 1 11 9 2 124 109 15 77 68 9 47 41 6

50 43 7 23 20 3 27 23 4 314 279 35 197 174 23 117 105 12

908 825 83 404 367 37 504 458 46 4.993 4.538 455 3.261 2.964 297 1.732 1.574 158

Đơn vị: Triệu đồng

Dự án 6. Truyền thông và giảm nghèo về thông tin Dự án 7. Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình

Tổng NSTW NSĐP

Tiểu dự án 2. Giám sát, đánh 

giá

Sự nghiệp văn hóa thông tin Sự nghiệp văn hóa thông tin
Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và 

dạy nghề

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và 

dạy nghề

Tiểu dự án 1. Giảm nghèo về 

thông tin

Tiểu dự án 2. Truyền thông 

về giảm nghèo đa chiều

Tổng NSTW NSĐP

Tiểu dự án 1. Nâng cao năng 

lực thực hiện Chương trình
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